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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆT NAM

Số: 3226 /QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

QƯYÊT ĐỊNH
đen ban hà”*1 Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

Chuyển  ĐOÀN "CHU TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

ị Luu 0 sơ so....... flLnqf Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 128-QD/TW ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương 
đôi với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận và các đoàn thể; Quy 
định số 169-QD/TW ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ 
phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp của Ban chấp hành Trung ương; 
Hướng dẫn số 55-HD/BTCTW ngày 31/12/2005 cùa Ban Tổ chức Trung ương bổ 
sung thực hiện chuyển xếp lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức 
cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể;

- Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý 
tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm trưởng ban tài 
chính, trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách 
nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ phụ cấp cán bộ 
công đoàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, thay thế Quyết 
định số 1439/HD-TLĐ ngày 14/12/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.

Điều 3. Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; các liên đoàn lao động 
tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng 
công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn chịu trách nhiệm thực 
hiện Quyết định này./. £

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tổ chức TW (để b/c);
- Các đ/c uv BCH TLĐ;
- Lưu: VT, ToCL
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QUY ĐỊNH
chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021 
của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Quy định này qui định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn, bao gồm:
1. Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam.
2. Phụ cấp kiêm nhiệm đối với người giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch 

công đoàn cơ sở; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, 
nơi được bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy định của Tổng Liên đoàn, 
nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

3. Phụ cấp kiêm nhiệm đối với người được bố trí kiêm nhiệm vụ kế toán và 
chức danh kế toán trưởng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, trong phạm vi nguồn tài 

chính được sử dụng của công đoàn cùng cấp theo quy định của Tổng Liên đoàn và 
hàng năm phải được dự toán, quyết toán công khai, minh bạch, đủ thủ tục, chứng 
từ theo quy định.

2. Cán bộ công đoàn tham gia ban chấp hành công đoàn nhiều cấp chỉ được 
hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm ban chấp hành cấp cao nhất. Trong một cấp 
công đoàn, cán bộ giữ nhiều chức danh có chế độ phụ cấp trách nhiệm chỉ được 
hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm của chức danh cao nhất.

3. Phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ công đoàn 
trong Quy định này không dùng đe tính đóng bảo hiếm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Cán bộ công đoàn khi thôi giữ chức vụ thì thôi hưởng phụ cấp kiêm 
nhiệm, phụ cấp trách nhiệm từ tháng tiếp theo.

5. Công đoàn cấp cơ sở, được sử dụng tối đa 45% số đoàn phí công đoàn 
được đe lại tại công đoàn cơ sở đế chi lương (nếu có cán bộ công đoàn chuyên 
trách) và chi phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp kiệm nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở; 
mức chi do ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định trên cơ sởcân đối nguồn 
thu; phù họp với mức chi phụ cấp của cơ quan chuyên môn đồng cấp (nếu có); tối 



đa không vượt quá mức chi tại quy định nàyvà phải được quy định cụ thể trong 
quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở.

Chương II 
PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở
1. Đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

a) Chủ tịch công đoàn cơ sở;
b) Phó chủ tịch công đoàn cơ sở, kế toán công đoàn cơ sở;
c) ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công 

đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên (nếu có), trưởng ban nữ công quần 
chúng (nếu có), thủ quỹ công đoàn cơ sở;

d) Tố trưởng to công đoàn, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, chủ 
tịch công đoàn bộ phận (nếu có), ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở thành 
viên (nếu có);

đ) Tố phó tổ công đoàn, thành viên ban nữ công quần chúng; ủy viên ban 
chấp hành công đoàn bộ phận (nếu có).

2. Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở được xác định theo số 
lượng đoàn viên công đoàn nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề. Cụ thể 
như sau:

Số lượng đoàn viên

Hệ số mức phụ cấp
(cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3)

Đối 
tượng a

Đối 
tượng b

Đối 
tượng c

Đối 
tượng d

Đối 
tượng đ

Dưới 150 0,15 0,12 0,10 0,08 0,05

Từ 150 đến dưới 500 0,25 0,20 0,13 0,11 0,07

Từ 500 đến dưới 1500 0,40 0,30 0,16 0,14 0,09

Từ 1500 đến dưới 3000 0,60 0,45 0,19 0,17 0,11

Từ 3000 đến dưới 6000 0,80 0,60 0,22 0,20 0,13

Từ 6000 đoàn viên trở lên 1,00 0,70 0,25 0,23 0,15

3. Mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở hàng tháng = (Hệ 
số phụ cấp trách nhiệm) X (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).
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Điều 4. Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

1. Đổi tượng chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

a) ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;

b) ủy viên ủy ban Kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;

c) ủy viên Ban Nữ công quần chúng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2. Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 
được xác định theo số lao động bình quân tham gia bảo hiểm xã hội làm căn cứ 
trích nộp kinh phí công đoàn trong phạm vi đơn vị quản lý của năm trước liền 
kề. Cụ thể như sau:

TT Số lao động bình quân

Hệ số phụ cấp trách nhiệm

ủy viên 
BCH

ủy viên 
UBKT

ủy viên 
ban nữ 

công quần 
chúng

1 Dưới 10.000 lao động 0,20 0,15 0,10

2 Từ 10.000 đến dưới 30.000 lao động 0,25 0,20 0,15

3 Từ 30.000 lao động trở lên 0,30 0,25 0,20

3. Mức chi phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực 
tiếp cơ sở hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) X (Mức lương cơ sở theo 
quy định của Nhà nước).

Điều 5. Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn liên đoàn lao động tỉnh, 
thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương

1. Đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn liên đoàn lao động 
tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương.

a) ủy viên Ban Chấp hành liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn 
ngành trung ương và tương đương;

b) ủy viên ủy ban Kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn 
ngành trung ương và tương đương;

2. Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn liên đoàn lao động tỉnh, 
thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương được phân loại theo số 
lao động bình quân là đối tượng xác định là căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn 
trong phạm vi đơn vị quản lý của năm trước liền kề. Cụ thể như sau:
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Điều 6. Phụ cấp trách nhiệm Ban Chấp hành, ủy ban Kiểm tra Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam

TT Số lao động bình quân
Hệ số phụ cấp trách nhiệm

ủy viên BCH ủy viên UBKT

1 Dưới 300.000 lao động 0,40 0,30

2 Từ 300.000 lao động trở lên 0,45 0,35

1. Đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm Ban Chấp hành, ủy ban Kiểm tra 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

a) ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

b) ủy viên ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

2. Hệ số phụ cấp trách nhiệm đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- ủy viên Ban Chấp hành, hệ số phụ cấp: 0,50.

- ủy viên ủy ban Kiểm tra, hệ số phụ cấp: 0,40.

3. Mức chi phụ cấp trách nhiệm đối với phụ cấp trách nhiệm Ban Chấp 
hành, ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hàng tháng = (Hệ số 
phụ cấp trách nhiệm) X (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

Chương III 
CHẾ Độ PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM • • •

Điều 7. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch công 
đoàn cơ sở

1. Công đoàn cơ sở đủ điều kiện được bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách 
theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhưng không bố trí hoặc 
không bố trí đủ (khuyết) cán bộ công đoàn chuyên trách thì chủ tịch, phó chủ tịch 
công đoàn cơ sở hoạt động kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệmtheo 
nguyên tắc: Neu khuyết một cán bộ chuyên trách thì chủ tịch hoặc phó chủ 
tịchcông đoàn cơ sởđược hưởng phụ cấp kiêm nhiệm; trường hợp khuyếtnhiều hơn 
01 cán bộ công đoàn chuyên trách thì cứ mỗi trường hợp còn khuyếttương ứng với 
01 người được hưởng phụ câp kiêm nhiệm, nhưng tối đa không quá 03 người 
hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong một công đoàn cơ sở.

2. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở:

a) Chủ tịch công đoàn cơ sở kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp hàng tháng 
bằng 10% mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

b) Phó chủ tịch công đoàn cơ sở kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp hàng 
tháng băng 7% mức lương làm căn cứ đóng bảo hiêm xã hội theo quy định.
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Điều 8. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối vói chủ tịch, phó chủ tịch công 
đoàn cấp trên

1. Cán bộ lãnh đạo quản lý chuyên môn đồng cấp hoặc cán bộ công đoàn cấp 
trên được bầu giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ 
sở trở lên nhưng hoạt động kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

2. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn 
cấp trên:

a) Chủ tịch công đoàn cấp trên kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp hàng tháng 
bằng 10% mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

b) Phó Chủ tịch công đoàn cấp trên kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp hàng 
tháng bằng 7% mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Điều 9. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm nhiệmvụ kế toán và chức danh kế 
toán trưửng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có cán bộ chuyên trách đủ điều 
kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Tổng Liên đoàn để bố trí làm nhiệm vụ kế toán 
và giữ chức danh kế toán trưởng, thì liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn 
ngành trung ương và tương đương bố trí 01 chuyên viên tài chính công đoàn ở cấp 
mình kiêm nhiệm nhiệm vụ này hoặc có văn bản giao công đoàn cấp trên trực tiếp 
cơ sở phân công đoàn viên trong phạm vi phụ trách có đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
kiêm nhiệm nhiệm vụ kế toán và chức danh kế toán trưởng.

2. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm nhiệm vụ kế toán và chức danh kế toán trưởng:

a) Người kiêm nhiệm nhiệm vụ kế toán và chức danh kế toán trưởng công 
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng bằng hệ 
số 1,0 mức lương cơ sởtheo quy định của Nhà nước.

b) Trường hợp một chuyên viên tài chính công đoàn ở cấp trên được giao 
kiêm nhiệm nhiệm vụ kế toán và chức danh kế toán trưởng của nhiều công đoàn 
cấp trên trực tiếp cơ sở thì được hưởng tổng mức phụ cấp kiêm nhiệm của các 
công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được giao, nhưng tối đa không vượt quá 3,0 mức 
lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Thực hiện Quy định khi có quy định mới của Đảng, Nhà nước
Quá trình thực hiện, néu Đảng, Nhà nước ban hành quy định mới liên quan 

thì trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quy định này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn sẽ 
xem xét từng trường hợp cụ thể và chỉ đạo thực hiện phù họp với quy định mới của
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Đảng và Nhà nước.
Điều 10. Trách nhiệm thực hiện • • •
1. Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm và chế độ phụ cấp 

kiêm nhiệm cán bộ công đoàn tại quy định này được sử dụng trong phạm vi nguồn 
tài chính được sử dụng của các cấp công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn.

2. Ban Tổ chức, Ban Tài chính, ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn có trách 
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp công đoàn thực hiện Quy định này. Quá 
trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo Đoàn Chủ tịch xem xét, giải quyết./. 4

Nơi nhận:
- Ban Tổ chức TW (để b/c);
- Các đ/c uv BCH TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các CĐ ngành TW và tương đương, 
Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ;
- Lưu: VT, ToC. lình Khang

6


